
Nhóm: 1

Ngày giờ thi: 13g00  11/08/2020 Đợt: HK2 (2019-2020)

Phòng thi: ID Thi TT: 2870001011 Mã lớp học phần:  020200000501

CB coi thi 1: …………………………………………… CB coi thi 2: ……………………………………………

STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 00001 1860004 Nguyễn Vũ Đình Ân 24/02/2000 CĐTHQL22A

2 00002 1860716 Trần Quốc Bảo 05/09/2000 CĐTHQL22A

3 00003 1860727 Phan Trọng Chính 01/01/2000 CĐTHQL22A

4 00004 1860730 Cao Bá Chương 27/01/2000 CĐTHQL22A

5 00005 1710060023 Hồ Sỹ Cường 02/12/1999 CĐTHQL21A

6 00006 1710060019 Ngô Nhất Đoan 30/09/1999 CĐTHQL21A

7 00007 1861824 Bùi Thị Dung 13/01/2000 CĐTHQL22A

8 00008 1861827 Nguyễn Duy Duy 10/10/2000 CĐTHQL22A

9 00009 1860005 Trần Nhật Minh 07/12/2000 CĐTHQL22A

10 00010 1860713 Nguyễn Hoài Nam 04/01/2000 CĐTHQL22A

11 00011 1860002 Phạm Huỳnh Nhật Nam 19/11/2000 CĐTHQL22A

12 00012 1860720 Phạm Đan Quyên 17/07/2000 CĐTHQL22A

13 00013 1860721 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 02/03/2000 CĐTHQL22A

14 00014 1860006 Nguyễn Liêm Thanh 25/03/2000 CĐTHQL22A

15 00015 1811823 Nguyễn Trung Tín 07/10/1999 CĐTHQL22A

16 00016 1860726 Trần Ngọc Triệu 09/03/2000 CĐTHQL22A

17 00017 1710060004 Võ Viết Trung 05/05/1999 CĐTHQL21A

18 00018 1860003 Nguyễn Thị Ngân Tuyền 06/06/2000 CĐTHQL22A

19 00019 1860722 Triệu Thanh Vy 06/02/2000 CĐTHQL22A

20 00020 1860001 Nguyễn Ngọc Như Ý 07/05/2000 CĐTHQL22A

Tổng cộng gồm   20   sinh viên. 

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ …………….

CB coi thi 1 CB coi thi 2

DANH SÁCH DỰ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Hệ Cao Đẳng - Chính quy - Khóa 2018

Khoa Quản trị Kinh doanh   

KÝ TÊN

TP. HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2020

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG
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